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1 038300016044 LÊ THỊ ANH 15/01/2000 5140201 CĐ Giáo dục mầm non M00 20.04

2 038300012605 NGUYỄN THỊ KIỀU ANH 04/11/2000 5140201 CĐ Giáo dục mầm non M00 19.23

3 038300010976 VI THỊ HỒNG HẠNH 22/09/2000 5140201 CĐ Giáo dục mầm non M00 25.09

4 038199007343 LÊ THỊ HÙNG 02/09/1999 5140201 CĐ Giáo dục mầm non M00 18.81

5 038300013290 ĐỖ THỊ LÂM KHUYÊN 13/11/2000 5140201 CĐ Giáo dục mầm non M00 21.92

6 038300004823 LẠI THỊ KIM LOAN 04/01/2000 5140201 CĐ Giáo dục mầm non M00 21.03

7 175061146 NGUYỄN TRÀ MY 25/02/2000 5140201 CĐ Giáo dục mầm non M00 22.71

8 038199000246 PHẠM THỊ PHƯƠNG NGA 11/01/1999 5140201 CĐ Giáo dục mầm non M00 22.65

9 174857671 TRỊNH THỊ RUNG 10/10/1995 5140201 CĐ Giáo dục mầm non M00 22.55

10 038199008916 LƯƠNG THỊ THU 09/01/1999 5140201 CĐ Giáo dục mầm non M00 24.51

11 038300000135 HÀ THỊ THUỲ 16/08/2000 5140201 CĐ Giáo dục mầm non M00 21.38

12 175025629 NGUYỄN THỊ UYÊN 30/11/1998 5140201 CĐ Giáo dục mầm non M00 22.51

13 038199009362 LANG THỊ XUÂN 25/03/1999 5140201 CĐ Giáo dục mầm non M00 23.72

14 174976835 LÊ PHƯƠNG ANH 01/03/1999 5140202 CĐ Giáo dục Tiểu học A00 23.05

15 251130028 ĐẶNG NGỌC ÁNH 16/10/1999 5140202 CĐ Giáo dục Tiểu học A00 21.85

16 038300004455 LÊ THỊ NGUYỆT HẰNG 19/07/2000 5140202 CĐ Giáo dục Tiểu học D01 21.47

17 038300013290 ĐỖ THỊ LÂM KHUYÊN 13/11/2000 5140202 CĐ Giáo dục Tiểu học C00 21.37

18 038200011867 PHẠM MINH LÝ 03/01/2000 5140202 CĐ Giáo dục Tiểu học C00 21.77

19 038300010355 HÀ NHẬT MAI 10/04/2000 5140202 CĐ Giáo dục Tiểu học C00 22.12

20 174958583 LÒ THỊ NGỌC 12/04/2000 5140202 CĐ Giáo dục Tiểu học C00 22.75

21 038199009925 VI KHÁNH THÙY 07/08/1999 5140202 CĐ Giáo dục Tiểu học C00 25.25

22 038200006425 ĐỖ QUANG TRƯỜNG 24/08/2000 5140202 CĐ Giáo dục Tiểu học A00 20.58

23 038300013371 PHẠM THỊ QUỲNH CHI 04/09/2000 5140231 CĐ Sư phạm Tiếng Anh A01 21.83

24 038300003751 NGUYỄN MAI LINH 13/09/2000 5140231 CĐ Sư phạm Tiếng Anh D01 24.65

25 038300006783 NGUYỄN THỊ LAN ANH 06/11/2000 6340301 CĐ Kế toán A00 19.87

26 038300003104 NGUYỄN THỊ KIM CHI 28/06/2000 6340301 CĐ Kế toán D01 20.69

27 038200015453 LÊ VIẾT ĐỨC 24/12/2000 6340301 CĐ Kế toán A00 21.2

28 038200005757 NGUYỄN HỮU ĐỨC 18/03/2000 6340301 CĐ Kế toán A00 22

29 038300010426 LÊ THỊ HÀ 30/10/2000 6340301 CĐ Kế toán A00 19.06

30 038300002566 NGUYỄN THỊ HÀ 15/10/2000 6340301 CĐ Kế toán D01 20.48

31 175069409 HOÀNG THỊ HIỀN 28/08/2000 6340301 CĐ Kế toán A00 21.25

32 038300008709 NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN 02/10/2000 6340301 CĐ Kế toán A00 20.66

33 038300013939 LÊ HƯƠNG LY 25/01/2000 6340301 CĐ Kế toán A00 25.59

34 174527768 NGUYỄN THỊ HÀ MY 17/10/2000 6340301 CĐ Kế toán C02 20.3

35 038300015953 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 18/05/2000 6340301 CĐ Kế toán A00 21.53

36 038300017504 LÂM THỊ QUỲNH 10/10/2000 6340301 CĐ Kế toán D01 19.31
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37 038300009378 NGUYỄN THỊ THANH 18/11/2000 6340301 CĐ Kế toán A00 24.97

38 175031067 LÊ THỊ DIỆU THỦY 04/06/1999 6340301 CĐ Kế toán C02 19.79

39 MI2800265924 TRẦN THỊ HƯƠNG TRÀ 09/04/2000 6340301 CĐ Kế toán D01 18.42

40 038300016499 TRẦN THỊ THU TRANG 16/11/2000 6340301 CĐ Kế toán D01 21.45

41 174634493 TRỊNH THỊ THÙY TRANG 21/07/2000 6340301 CĐ Kế toán A00 19.4

42 175073113 VŨ THU TRANG 14/02/1998 6340301 CĐ Kế toán C01 21.43

43 038099000540 VI NGỌC TÚ 29/03/1999 6340301 CĐ Kế toán C01 21.09

44 038199001720 MAI HẢI YẾN 27/02/1999 6340301 CĐ Kế toán A00 18.91

45 174525945 LÊ THỊ HƯỜNG 06/07/1999 7140201 ĐH Giáo dục mầm non M00 17.5

46 175003011 HOÀNG THỊ LINH 20/10/1998 7140201 ĐH Giáo dục mầm non M00 22.57

47 038199010186 VŨ KHÁNH LINH 14/07/1999 7140201 ĐH Giáo dục mầm non M00 22.85

48 199003259 NGÔ THỊ LOAN 10/07/1999 7140201 ĐH Giáo dục mầm non M00 18.85

49 038199010517 HỒ THỊ MINH LƯƠNG 02/11/1999 7140201 ĐH Giáo dục mầm non M00 17.25

50 038199005154 TỐNG THỊ PHƯƠNG 26/07/1999 7140201 ĐH Giáo dục mầm non M00 19.75

51 174506172 LÊ HÀ UYÊN 23/09/1998 7140201 ĐH Giáo dục mầm non M00 20.75

52 038199000893 LÊ MINH ANH 26/10/1999 7140202 ĐH Giáo dục Tiểu học C00 24.5

53 038099007657 TRẦN VIỆT HÙNG 03/10/1999 7140209 ĐH Sư phạm Toán học A00 27.65

54 038199010441 ĐỖ NGỌC ÁNH 23/07/1999 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh A01 23.25

55 174580477 TRẦN XUÂN BÁCH 19/07/1994 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh A01 18.33

56 038099013880 ĐẬU VĂN CHIẾN 07/08/1999 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh A01 24.28

57 175065361 PHẠM VĂN CƯƠNG 05/09/1998 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh A01 21.13

58 038099000740 TRẦN TRÍ ĐIỆP 06/10/1999 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh A01 26.55

59 174723372 TRẦN VĂN DOANH 06/01/1998 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh D01 17.9

60 174680908 NGUYỄN VIẾT DŨNG 10/04/1997 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh A01 20.64

61 174918787 DƯƠNG QUỐC DƯƠNG 10/04/1998 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh A01 22.57

62 174184961 TRẦN XUÂN DƯƠNG 23/05/1996 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh D01 18.55

63 174584723 TRẦN VĂN HẢI 20/01/1995 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh A01 19.74

64 175023894 NGUYỄN VĂN HẠNH 05/08/1997 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh A01 21.78

65 038300014527 HOÀNG THỊ HOÀI 28/08/2000 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh D01 21.65

66 038098002211 TRỊNH VĂN HOÀNG 03/05/1997 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh A01 21.13

67 175072887 ĐÀO TRỌNG HUY 15/11/1998 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh D01 18.4

68 173654210 QUÁCH VĂN HUY 09/10/1993 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh A01 19.31

69 038099003147 BÙI QUỐC KHÁNH 08/06/1999 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh D01 20.98

70 038097001676 TÔ ĐÌNH KHÁNH 08/07/1997 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh D01 21.27

71 038099011015 TRỊNH QUỐC KHÁNH 02/09/1999 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh A01 18.99

72 174852826 BÙI TRUNG KIÊN 18/03/1997 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh A01 19.33

73 175011162 NGUYỄN SƠN LÂM 22/07/1998 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh D01 21.7

74 173216645 LÊ TIẾN LIÊN 02/05/1992 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh A01 23.53

75 038300017469 NGUYỄN KHÁNH LINH 14/12/2000 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh D01 19.36

76 175068088 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 12/10/2000 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh A01 25.23
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77 174822718 ĐỖ VĂN LƯỢNG 04/05/1997 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh D01 19.03

78 038099006347 TRẦN XUÂN MINH 07/09/1999 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh A01 19.47

79 038200015425 VŨ VĂN NGÂN 28/08/2000 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh A01 20.3

80 038099006132 ĐỖ VIẾT NHẬT 25/12/1999 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh D01 19.71

81 038300013630 VƯƠNG THỊ YẾN NHI 17/09/2000 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh A01 23.6

82 038300007460 PHẠM THỊ HÀ NHƯ 19/10/2000 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh D01 27.25

83 038099010522 TRỊNH VĂN PHONG 30/11/1999 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh D01 19.13

84 038300013633 TRỊNH THẢO PHƯƠNG 03/09/2000 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh A01 20.57

85 174913052 TRẦN XUÂN QUANG 09/08/1999 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh A01 19.66

86 038099010584 TRỊNH MINH QUANG 11/11/1999 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh A01 20.86

87 038300000331 PHAN THỊ HẢI QUỲNH 16/09/2000 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh D01 23.08

88 038200015077 LÊ HỒNG SƠN 04/08/2000 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh D01 24.63

89 038098005181 NGUYỄN VĂN SƠN 01/09/1998 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh A01 23.33

90 175023465 LÊ VĂN TẤN 12/02/1998 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh D01 18.37

91 038096004560 TRÌNH VĂN THẮNG 02/09/1996 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh A01 18.27

92 038098006234 TRÌNH VĂN THIỆN 21/07/1998 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh A01 21.3

93 038099007506 LÊ NGỌC THỰC 10/05/1999 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh D01 19.3

94 174833480 VŨ VĂN TOÀN 17/03/1997 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh D01 17.61

95 038197003126 LÊ THỊ TRANG 20/06/1997 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh D01 23.5

96 174514200 NGUYỄN MAI TRANG 10/06/1999 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh A01 22.85

97 174679305 TRẦN VĂN TRUNG 09/09/1998 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh A01 18.26

98 175068400 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 21/08/1999 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh D01 22.5

99 038099009783 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 09/11/1999 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh A01 22.34

100 038096003970 LÊ VĂN VIỆT 15/07/1996 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh A01 23.03

101 175068626 PHẠM VĂN VƯỢNG 22/10/2000 7220201 ĐH Ngôn ngữ Anh A01 19.27

102 174633756 PHẠM VIỆT ANH 29/05/2000 7310101 ĐH Kinh tế A00 21.6

103 174829491 NGUYỄN NGỌC ĐỨC 25/04/1998 7310101 ĐH Kinh tế A00 25.13

104 172207863 LÊ TIẾN DŨNG 05/09/1984 7310101 ĐH Kinh tế A00 20.5

105 174294035 NGUYỄN THANH HÀ 10/12/1996 7310101 ĐH Kinh tế A00 27.32

106 038300013291 LÊ THỊ HẰNG 26/10/2000 7310101 ĐH Kinh tế C02 17.93

107 038199000569 NGUYỄN THỊ MAI 15/04/1999 7310101 ĐH Kinh tế A00 23.1

108 038300009192 LÊ THỊ XUÂN QUỲNH 08/08/2000 7310101 ĐH Kinh tế A00 24.58

109 173920279 NGUYỄN VIẾT THẮNG 25/01/1995 7310101 ĐH Kinh tế A00 25.81

110 175073041 ĐINH THỊ HƯƠNG THÚY 04/04/1998 7310101 ĐH Kinh tế A00 22.85

111 038200003291 HÀ VĂN KHÁNH 26/01/2000 7310301 ĐH Xã hội học (định hướng Công tác xã hội) C00 23.32

112 038200006134 ĐÀM VĂN HOÀNG 26/09/2000 7310630 ĐH Việt Nam học (định hướng Quản lý Du lịch-Khách sạn) C19 20.11

113 038300008047 NGÔ THỊ KHÁNH HUYỀN 31/12/2000 7310630 ĐH Việt Nam học (định hướng Quản lý Du lịch-Khách sạn) C00 21.28

114 038199010289 LÊ THANH VĨNH PHÚC 19/03/1999 7310630 ĐH Việt Nam học (định hướng Quản lý Du lịch-Khách sạn) D01 21.5

115 038300015245 NGUYỄN THỊ THANH 01/09/2000 7310630 ĐH Việt Nam học (định hướng Quản lý Du lịch-Khách sạn) C14 21.75

116 038300000928 NGÔ THỊ CẨM VÂN 28/02/2000 7310630 ĐH Việt Nam học (định hướng Quản lý Du lịch-Khách sạn) C19 21.02
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117 034200013178 PHẠM NGỌC AN 29/10/2000 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00 24.98

118 038098000135 HOÀNG KHÁNH ANH 10/12/1998 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00 23.84

119 172895767 NGUYỄN HOÀNG ANH 07/12/1987 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00 19.67

120 038300013346 NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH 23/02/2000 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh C02 20.68

121 174633756 PHẠM VIỆT ANH 29/05/2000 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00 21.6

122 038098000124 TRỊNH VIỆT ANH 22/06/1998 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00 23.71

123 038200010522 TRẦN VĂN BẰNG 06/10/2000 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00 20.63

124 038300013675 TRẦN THỊ HỒNG CHI 11/09/2000 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00 20.73

125 038200004554 LÊ PHƯƠNG ĐỨC 13/01/2000 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00 20.59

126 038200015453 LÊ VIẾT ĐỨC 24/12/2000 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00 21.2

127 038200008326 TRẦN ANH ĐỨC 01/05/2000 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh D01 17.89

128 174695716 NGUYỄN THỊ DUNG 22/06/2000 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh D01 26.16

129 038300016635 VŨ THỊ THÙY DUNG 03/12/2000 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh D01 19.01

130 038200014891 HÀ ANH DŨNG 14/04/2000 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00 23.58

131 038099002579 LÊ TÙNG DƯƠNG 10/11/1999 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00 19.36

132 038300011667 NGUYỄN THỊ HẰNG 19/05/2000 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh D01 25.58

133 038200009267 NGUYỄN VĂN HÙNG 14/02/2000 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh D01 20.04

134 038200013521 HOÀNG THÁI HƯNG 20/10/2000 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00 19.53

135 038200014948 HOÀNG XUÂN HUY 11/11/2000 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00 22.69

136 038200000866 NGUYỄN SỸ HUY 12/08/2000 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh C02 18.92

137 038300003755 HOÀNG THỊ HUYỀN 31/10/2000 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh D01 20.89

138 038200001234 LƯƠNG VĂN KHUÊ 17/08/2000 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh D01 21.65

139 038200015158 CHU TUẤN KIỆT 03/01/2000 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00 24.01

140 038300001096 TRƯƠNG THỊ LAN 02/05/2000 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh D01 23.35

141 038300007114 LÊ THỊ LINH 15/11/2000 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00 24.03

142 174524055 NGUYỄN THÙY LINH 27/10/2000 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh D01 21.31

143 038200001710 NGUYỄN VI ĐỨC LONG 10/03/2000 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00 19.98

144 038099010800 TRỊNH THÀNH LONG 24/04/1999 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00 22.75

145 038199000569 NGUYỄN THỊ MAI 15/04/1999 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00 23.1

146 038200006597 LÊ ĐỨC MẠNH 11/04/2000 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00 20.33

147 MI2800284904 LÊ QUANG MINH 06/04/2000 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00 20.01

148 038098007259 TRỊNH QUANG MINH 17/02/1998 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00 20.99

149 038300011751 TRẦN THỊ MAI NGÂN 19/09/2000 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh D01 24.19

150 038200001997 LÊ ĐÌNH TRỌNG NGHĨA 02/07/2000 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00 20.48

151 038300018245 NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC 08/10/2000 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh D01 20.14

152 038300006015 NGUYỄN THỊ NHUNG 10/11/2000 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh D01 18.7

153 174526651 NGUYỄN THỊ HẢI NHUNG 28/02/1998 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh D01 19.49

154 038300010738 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG 08/09/2000 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh D01 20.68

155 175017330 TRẦN THANH PHONG 22/03/2001 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00 19.94

156 038200008811 NGUYỄN VĂN PHÚC 27/05/2000 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh D01 20.38
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157 174513784 VŨ MẠNH QUANG 12/11/1998 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00 22.35

158 038300009192 LÊ THỊ XUÂN QUỲNH 08/08/2000 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00 24.58

159 174569028 NGÔ VĂN THÁI 04/10/1998 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00 25.7

160 038096002334 NGUYỄN KHẮC THẮNG 11/12/1996 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh C01 17.14

161 038199002711 TỐNG THỊ THƯƠNG 14/08/1999 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00 23.56

162 038199012661 NGUYỄN THỊ TRANG 25/05/1999 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh C01 20.62

163 038300001780 PHẠM THỊ NGỌC TRANG 10/10/2000 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh D01 18.67

164 175073113 VŨ THU TRANG 14/02/1998 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh C01 21.46

165 038300009241 NGUYỄN THỊ VIỆT TRINH 25/02/2000 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh D01 20.18

166 038099009179 PHẠM THANH TRÌNH 21/09/1999 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh D01 16.92

167 038200000655 NGUYỄN ĐÌNH TRUNG 31/03/2000 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00 21.1

168 038200014941 TẠ VĂN TÚ 22/06/2000 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00 18.65

169 175004455 NGUYỄN VĂN TUẤN 01/06/1997 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00 24.01

170 038300001192 LÊ THỊ VÂN 27/08/2000 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00 21.79

171 038300001129 TRỊNH THỊ THU VÂN 09/06/2000 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh C01 25.31

172 038200012968 NGUYỄN THÀNH VINH 26/04/2000 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh D01 19.31

173 038300010737 ĐINH THỊ HẢI YẾN 02/10/2000 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh C02 20.88

174 038200011892 LÊ HỮU ĐỨC ANH 12/01/2000 7340201 ĐH Tài chính – Ngân hàng A00 20.77

175 174633756 PHẠM VIỆT ANH 29/05/2000 7340201 ĐH Tài chính – Ngân hàng A00 21.6

176 174547666 TRẦN VIỆT ANH 17/11/2000 7340201 ĐH Tài chính – Ngân hàng A00 22.27

177 174577579 VŨ HUY ANH 02/08/2000 7340201 ĐH Tài chính – Ngân hàng A00 20.64

178 038300013675 TRẦN THỊ HỒNG CHI 11/09/2000 7340201 ĐH Tài chính – Ngân hàng A00 20.73

179 038097001818 LÊ HỮU CƯỜNG 08/12/1996 7340201 ĐH Tài chính – Ngân hàng A00 20.71

180 038099004211 HÁCH LÊ TRƯỜNG ĐỨC 12/10/1999 7340201 ĐH Tài chính – Ngân hàng A00 21.56

181 038300001352 CAO THỊ THƯƠNG HUYỀN 17/09/2000 7340201 ĐH Tài chính – Ngân hàng C01 19.16

182 174973817 LÊ BÁ BÌNH MINH 19/02/1997 7340201 ĐH Tài chính – Ngân hàng A00 22.58

183 038300010983 NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH 30/08/2000 7340201 ĐH Tài chính – Ngân hàng D01 20.82

184 038300010983 NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH 30/08/2000 7340201 ĐH Tài chính – Ngân hàng A00 18.35

185 038200008943 LÊ XUÂN TIẾN 08/09/2000 7340201 ĐH Tài chính – Ngân hàng A00 19

186 038300000107 ĐỖ THU TRANG 24/05/2000 7340201 ĐH Tài chính – Ngân hàng D01 21.85

187 038300002095 LÊ QUỲNH TRANG 14/12/2000 7340201 ĐH Tài chính – Ngân hàng A00 20.36

188 038200010186 NGUYỄN ANH TÚ 22/08/2000 7340201 ĐH Tài chính – Ngân hàng D01 21.28

189 175068676 THỊNH THỊ ÁNH TUYẾT 28/10/2000 7340201 ĐH Tài chính – Ngân hàng D01 20.36

190 038200000618 ĐINH NGỌC VŨ 27/10/2000 7340201 ĐH Tài chính – Ngân hàng D01 18.22

191 174527523 LÊ HOÀNG VŨ 19/08/2000 7340201 ĐH Tài chính – Ngân hàng A00 24.42

192 038200011145 LÊ MINH TUẤN 18/09/2000 7340101 ĐH Quản trị kinh doanh A00 21.53

193 175072549 ĐỖ VĂN SỸ 15/08/1998 7380101 ĐH Luật D01 16.18

194 038200012541 LÊ ĐỨC ANH 24/08/2000 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A00 23.27

195 174633756 PHẠM VIỆT ANH 29/05/2000 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A00 21.6

196 038200001360 NGUYỄN ĐỨC ĐẠI 22/11/2000 7480201 ĐH Công nghệ thông tin D07 19.46
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197 038200011601 LÊ THẾ ĐÔNG 15/07/2000 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A00 18.07

198 MI2800267273 CAO TUẤN DUY 20/10/2000 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A01 20.79

199 038200013361 NGUYỄN HOÀNG HẢI 20/09/2000 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A01 24.38

200 038300014907 LÊ THU HẰNG 09/11/2000 7480201 ĐH Công nghệ thông tin D07 22.92

201 038200012798 LƯU TRUNG HIẾU 04/04/2000 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A01 23.33

202 174528177 PHẠM THỊ KIM HOA 02/08/1999 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A01 20.02

203 038200009870 VŨ NGỌC HÓA 20/06/2000 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A00 19.16

204 038200009267 NGUYỄN VĂN HÙNG 14/02/2000 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A01 20.91

205 038300008057 HOÀNG KHÁNH HUYỀN 05/09/2000 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A01 25.88

206 Thiếu CMND NGUYỄN ĐĂNG KHANH 12/05/1998 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A00 19.8

207 038098006655 HÀ DUY KHÁNH 17/04/1998 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A01 21.32

208 038099004788 NGÔ TRUNG KIÊN 13/11/1999 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A00 19.62

209 038200016593 NGUYỄN SỸ LINH 23/03/2000 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A00 20.15

210 173313996 HOÀNG TRỌNG LỢI 04/07/1993 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A00 20.59

211 038200000300 NGUYỄN TUẤN LONG 30/11/2000 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A00 18.59

212 038200007261 NGUYỄN THÀNH LUÂN 31/01/2000 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A00 22.13

213 038200009284 CAO NGỌC NAM 14/10/2000 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A01 19.78

214 038200014021 ĐÀO XUÂN NAM 11/05/2000 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A00 21.8

215 038199006520 LÊ THỊ NHUNG 11/01/1999 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A01 27.79

216 174634628 MAI THỊ NHUNG 07/10/2000 7480201 ĐH Công nghệ thông tin D07 18.43

217 038200008535 NGUYỄN ANH QUANG 14/08/2000 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A00 17.72

218 038099004175 NGUYỄN MẠNH SÂM 10/01/1999 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A00 21.7

219 038097004750 NGUYỄN ANH SƠN 07/07/1997 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A00 21.36

220 174546911 NGUYỄN TRỌNG SƠN 17/05/2000 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A00 19.89

221 174824309 NGUYỄN VĂN TẤN 13/02/1998 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A00 21.84

222 174577436 TRẦN NGỌC THẮNG 25/01/1999 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A00 20.47

223 038200009330 NGUYỄN MINH TIẾN 15/09/2000 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A00 20.83

224 038200007981 HÀ TRƯƠNG ĐỨC TOÀN 07/12/2000 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A00 22.41

225 174938700 LÊ NGỌC TRỌNG 17/09/1999 7480201 ĐH Công nghệ thông tin D07 22.45

226 174516136 ĐÀM HỮU TUẤN 20/07/2016 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A00 17.3

227 038200009268 NGUYỄN ĐÌNH TUẤN 14/02/2000 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A00 19.08

228 038200005862 NGUYỄN VĂN TUẤN 02/11/2000 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A00 20.57

229 038200012341 NGUYỄN THANH TÙNG 23/01/2000 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A00 20.44

230 174184421 NGUYỄN VĨNH TƯỜNG 29/04/1995 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A00 23.85

231 174856119 LƯƠNG VĂN VIỄN 30/07/1997 7480201 ĐH Công nghệ thông tin A00 27.05

232 038200000618 ĐINH NGỌC VŨ 27/10/2000 7480201 ĐH Công nghệ thông tin D07 17.85

233 038200011363 VŨ ĐỨC AN 26/02/2000 7520201 ĐH Kỹ thuật điện A00 20.42

234 038200011286 LÊ VĂN HƯNG 12/05/2000 7520201 ĐH Kỹ thuật điện A00 21.2

235 038200000431 LÊ THÀNH LONG 07/12/2000 7520201 ĐH Kỹ thuật điện A01 20.38

236 175011122 BÙI CÔNG NAM 27/07/1998 7520201 ĐH Kỹ thuật điện A00 23.17
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237 038200009210 NGUYỄN VĂN TUẤN 25/02/2000 7520201 ĐH Kỹ thuật điện A00 16.69

238 038200015890 TRỊNH VĂN TÙNG 19/10/2000 7520201 ĐH Kỹ thuật điện A02 18.51

239 038200007143 ĐỖ HOÀNG ANH 14/10/2000 7580201 ĐH Kỹ thuật xây dựng A00 21.7

240 038200014206 HOÀNG VĂN CHUNG 24/08/2000 7580201 ĐH Kỹ thuật xây dựng A00 18.46

241 038200009832 BÙI MINH HIẾU 18/10/2000 7580201 ĐH Kỹ thuật xây dựng A00 20.92

242 174711295 LÊ BÁ HƯNG 15/12/1995 7580201 ĐH Kỹ thuật xây dựng A00 21.56

243 038200004745 NGUYỄN THÀNH NAM 09/04/2000 7580201 ĐH Kỹ thuật xây dựng A00 20.49

244 038200014497 TRỊNH TUẤN ANH 13/07/2000 7620105 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y) A00 18.37

245 038200014142 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 25/08/2000 7620105 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y) A00 20.59

246 038200014893 LÊ TRẦN DUY 13/09/2000 7620105 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y) A00 22.52

247 038200014893 LÊ TRẦN DUY 13/09/2000 7620105 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y) A00 22.52

248 038200014258 NGUYỄN HOÀNG LONG 18/06/2000 7620105 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y) B03 16.53

249 038199013498 LÊ THỊ LÝ 09/11/1999 7620105 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y) A00 23.65

250 038300007610 LÊ THU PHƯƠNG 21/03/2000 7620105 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y) B03 21.2

251 038300014858 TRẦN THỊ QUỲNH 02/07/2000 7620105 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y) B00 26.37

252 038200008977 NGUYỄN VĂN THỦY 02/12/2000 7620105 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y) A00 23.14

253 038099009179 PHẠM THANH TRÌNH 21/09/1999 7620105 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y) B03 16.59

254 038200002293 LÊ VĂN TRỌNG 15/08/2000 7620105 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y) B00 18.52

255 038200003960 NGUYỄN HỮU TRƯỜNG 02/04/2000 7620105 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y) A00 22.54

256 038200014835 LÊ THẾ CHIẾN 27/09/2000 7620109 ĐH Nông học (định hướng công nghệ cao) B00 18.96

257 038300012730 LÊ THỊ THU HÀ 29/12/2000 7620109 ĐH Nông học (định hướng công nghệ cao) A00 23.79

258 174546834 LÊ KHẢ PHONG 15/07/2000 7620109 ĐH Nông học (định hướng công nghệ cao) A00 21.57

259 174529993 ĐINH VĂN HOÀNG 13/09/2000 7620112 ĐH Bảo vệ thực vật A00 21.7

260 038300017149 LỤC THỊ YẾN 03/11/2000 7620201 ĐH Lâm học B00 23.15

261 038200007022 LÊ VIẾT QUANG ANH 02/08/2000 7620301 ĐH Nuôi trồng thuỷ sản A00 21

262 038300017921 BÙI THỊ PHƯƠNG ANH 01/10/2000 7810101 ĐH Du lịch C19 19.78

263 038200016781 TRƯƠNG QUỐC ANH 14/03/2000 7810101 ĐH Du lịch C00 19.28

264 038300002349 THIỀU MINH CHI 02/12/2000 7810101 ĐH Du lịch C00 20.57

265 101256669 PHẠM THANH CƯỜNG 02/10/1996 7810101 ĐH Du lịch C00 20.25

266 038200003180 LÊ NHỮ ĐẠT 10/05/2000 7810101 ĐH Du lịch D01 19.42

267 MI2800250217 NGUYỄN THỊ HOÀI 04/12/2000 7810101 ĐH Du lịch C00 19.75

268 038200008988 LÊ TÙNG LINH 30/05/2000 7810101 ĐH Du lịch D01 17.22

269 038300013939 LÊ HƯƠNG LY 25/01/2000 7810101 ĐH Du lịch C14 24.69

270 038300017217 LÊ THỊ NGA 22/01/2000 7810101 ĐH Du lịch D01 22.14

271 038300004190 NGÔ THỊ THẢO 15/04/2000 7810101 ĐH Du lịch D01 22.65

272 MI2800265924 TRẦN THỊ HƯƠNG TRÀ 09/04/2000 7810101 ĐH Du lịch C00 20.62

273 MI2800270168 TRẦN VĂN TUÂN 19/03/2000 7810101 ĐH Du lịch D01 17.55

274 038200001005 TRẦN VĂN CƯỜNG 17/05/2000 7850103 ĐH Quản lý đất đai D01 16.41


